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4. Chức vụ:  

5. Nơi ở hiện nay:   

6. Đơn vị/ cơ quan công tác:  

7. Địa chỉ cơ quan:  

8. Điện thoại:  Nhà riêng:  Di động:  
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10. Quá trình đào tạo 
 

                 

                         

TT Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt 

nghiệp 

1 Đại học Trường ĐH Dược  Hà Nội Dược học 2015 

2 Thạc sĩ Trường ĐH Dược  Hà Nội Dược lý -Dược lâm sàng 2017 

3 Tiến sĩ Đại học Dược Hà Nội Dược lý - Dược lâm sàng  

 

 

                         

 

11. Trình độ ngoại ngữ 
 

               

                         

TT Ngôn ngữ Trình độ Nghe Nói Viết 

1 Tiếng Anh IELTS 7.0     

 

 

                         

   

12. Quá trình công tác 
 

                

                         

TT Thời gian Chức danh Đơn vị công tác Địa chỉ 

1 4/2017-1/2018 Giảng viên Bộ môn Dược lâm sàng 13-15 Lê Thánh Tông, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

2 2/2018-1/2019 Giảng viên Bộ môn Dược lâm sàng 13-15 Lê Thánh Tông, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

3 1/2/2019-

31/08/2023 

Giảng viên Bộ môn Dược lâm sàng 13-15 Lê Thánh Tông, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

4 11/1/2023-nay Nghiên cứu 

sinh 

Bộ môn Dược lâm sàng, Đại 

học Dược Hà Nội 

13-15 Lê Thánh Tông, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 
 

 

                         

    

- Quá trình giảng dạy:  
 



Từ năm 2017 đến nay: giảng dạy lý thuyết và thực hành các học phần trong chương trình đào tạo 

đại học của Trường Đại học Dược Hà Nội. 

- Chương trình giảng dạy:  

 

Chương trình Dược học 
 

                         

 

13. Các đề tài, dự án đã chủ trì hoặc tham gia 
 

          

                         

TT Tên đề tài, dự án Trách 

nhiệm  

tham gia 

Thời 

gian 

(từ - đến) 

Cấp quản lý 

(nếu có) 

Tình 

trạng đề 

tài 

Kết quả 

(nếu có) 

1 Phân tích thực trạng sử dụng kháng 

sinh colistin tại một số bệnh viện ở Hà 

Nội  

Thư ký 4/2019 - 

4/2020 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

Khá 

 

 

                         

 

14. Kết quả NCKH đã công bố : 
 

      

                         

TT Tên bài báo Số tác 

giả 

Tên tạp chí 
 

Tập Số Trang Năm 

công 

bố 

1 Xây dựng mô hình dược động học quần 

thể của kháng sinh meropenem trên các 

bệnh nhân điều trị tại một bệnh viện đa 

khoa tuyến tỉnh tại VIệt Nam 

4 Nghiên cứu Dược 

và Thông tin 

thuốc 

8 3  2017 

2 Xây dựng mô hình dược động học quần 

thể của kháng sinh meropenem trên các 

bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Phú Thọ 

4 Kỷ yếu Hội nghị 

KHCN TT 

Trường ĐH Dược 

lần thứ XIX 

   2018 

3 Population pharmacokinetics of 

meropenem in Vietnamese adult patients 

4 Pharm Sci Asia  45 4 221-

230 

2018 

4 Phân tích thực trạng sử dụng colistin tại 

Bệnh viện Hữu Nghị 

9 Y học lâm sàng 

108 

14 9 20 2019 

5 Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh 

trong ngoại khoa tại bệnh viện Hữu Nghị 

7 Y học Việt Nam 484 Đặc 

biệt 

203-

211 

2019 

6 Phân tích việc sử dụng kháng sinh trên 

bệnh nhân viêm phổi bệnh viện và viêm 

phổi thở máy tại Bệnh viện Hữu Nghị 

3 Y học Việt Nam 482 2 5-9 2019 

7 Thực trạng sử dụng fluconazol Tại trung 

tâm gây mê và hồi sức ngoại khoa, Bệnh 

viện hữu nghị Việt Đức  
 

5 Y học Việt Nam 484 1 199-

203 

2019 

8 Xây dựng các tiêu chí đánh giá về sử 

dụng kháng sinh trong chương trình quản 

lý sử dụng kháng sinh tại bệnh viện Hữu 

Nghị Việt Xô  

4 Y học Việt Nam 489 2 119-

124 

2020 

9 Nâng cao hiệu quả chương trình kháng 

sinh dự phòng thông qua triển khai hoạt 

động dược lâm sàng tại khoa chấn 

5 Nghiên cứu Dược 

và Thông tin 

thuốc 

11 2 35-40 2020 

 



thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa 

Đức giang 

10 Phân tích tính phù hợp của việc sử dụng 

kháng sinh carbapenem trong điều trị 

viêm phổi bệnh viện tại Bệnh viện Đa 

khoa Hà Đông 

4 Nghiên cứu Dược 

và Thông tin 

thuốc 

11 6 9-15 2020 

11 Triển khai chương trình kháng sinh dự 

phòng trong mổ lấy thai tại Bệnh viện 

Trung ương Thái Nguyên 

6 Tạp chí khoa học: 

Khoa học Y 

dược-Đại học 

Quốc Gia 

36 4 68-74 2020 

12 Phân tích đặc điểm sử dụng thuốc chống 

đông enoxaparin trên bệnh nhân người 

cao tuổi điều trị nội trú tại Bệnh viện 

Hữu nghị 
 

6 Y học Việt Nam 495 1 19-24 2020 

13 Phân tích hoạt động duyệt phiếu yêu cầu 

sử dụng thuốc colistin trên bệnh nhân hồi 

sức tích cực tại Bệnh viện Trung ương 

Quân đội 108 

7 Y dược lâm sàng 

108 

16 Đặc 

biệt 

1-11 2021 

14 Nghiên cứu đánh giá quy trình giám sát 

nồng độ vancomycin trong máu trên 

bệnh nhân người lớn tại Bệnh viện Trung 

ương Quân đội 108 

7 Y dược lâm sàng 

108 

16 Đặc 

biệt 

43-53 2021 

15 Thực trạng sử dụng kháng sinh trong 

điều trị nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn 

Gram âm tại Bệnh viện Trung ương 

Quân đội 108 năm 2020 

6 Y dược lâm sàng 

108 

16 Đặc 

biệt 

119-

127 

2021 

16 Đặc điểm vi khuẩn và tình hình sử dụng 

kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn do 

một số chủng Gram âm giảm nhạy cảm 

với kháng sinh carbapenem tại Bệnh viện 

Hữu nghị 

5 Y dược lâm sàng 

108 

16 Đặc 

biệt 

135-

144 

2021 

17 Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh 

dự phòng trên bệnh nhân phẫu thuật tại 

Bệnh viện Hữu nghị 

6 Y dược lâm sàng 

108 

16 Đặc 

biệt 

145-

152 

2021 

18 Phân tích tính phù hợp của việc dự phòng 

loét đường tiêu hóa trên do stress bằng 

thuốc ức chế bơm proton trên các bệnh 

nhân điều trị tại các khoa hồi sức - Bệnh 

viện Trung ương Quân đội 108 

4 Y dược lâm sàng 

108 

16 Đặc 

biệt 

153-

163 

2021 

19 Ứng dụng mô phỏng Monte Carlo trong 

đánh giá khả năng đạt đích dược động 

học/dược lực học (PK/PD) của một số 

chế độ liều meropenem 

5 Nghiên cứu Dược 

và Thông tin 

thuốc 

12 6 171-

177 

2021 

20 Phân tích tính phù hợp của chỉ định 

thuốc chống đông trên bệnh nhân người 

cao tuổi điều trị nội trú tại Bệnh viện 

Hữu Nghị 

4 Nghiên cứu Dược 

và Thông tin 

thuốc 

12 6 185-

192 

2021 



21 Tầm soát biến cố tăng kali máu liên quan 

đến thuốc thông qua kết quả xét nghiệm 

cận lâm sàng tại Bệnh viện Trung ương 

Quân đội 108 

5 Y học lâm sàng 

108 

 1 117-

124 

2021 

22 Thực trạng sử dụng vancomycin tại Bệnh 

viện Trung ương quân đội 108 

6 Y học lâm sàng 

108 

16 4 561-

570 

2021 

23 Phân tích đặc điểm sử dụng enoxaparin 

trên người bệnh điều trị nội trú tại Viện 

tim mạch - Bệnh viện Trung ương quân 

đội 108 

5 Y học lâm sàng 

108 

16 2 553-

560 

2021 

24 Thực trạng sử dụng kháng sinh colistin 

trên bệnh nhân lọc máu liên tục tại Bệnh 

viện Trung ương Quân đội 108 

7 Y dược lâm sàng 

108 

16 2 128-

135 

2021 

25 Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh 

trên bệnh nhân viêm phổi bệnh viện và 

viêm phổi thở máy tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Tuyên quang 

5 Y học Việt Nam 511 2 7-12 2022 

26 Thực trạng tuân thủ Hướng dẫn điều trị 

trong kê đơn nội trú trên bệnh nhân mắc 

hội chứng mạch vành cấp tại Bệnh viện 

Hữu Nghị 

7 Nghiên cứu Dược 

và Thông tin 

thuốc 

13 2 2-8 2022 

27 Xác định các rào cản ảnh hưởng đến việc 

kê đơn theo Hướng dẫn điều trị trên bệnh 

nhân nội trú mắc hội chứng mạch vành 

cấp tại Bệnh viện Hữu Nghị 

6 Y học Việt Nam 511 2 12-17 2022 

28 Nghiên cứu thực trạng sử dụng thuốc dự 

phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch 

trên bệnh nhân phẫu thuật chỉnh hình lớn 

4 Y dược lâm sàng 

108 

17 3 26-32 2022 

29 Population-Based Pharmacokinetics and 

Dose  

Optimization of Imipenem in Vietnamese  

Critically-Ill Patients 

5 Infection and 

Drug Resistance 

2022 15 4575—

4583 

2022 

30 THẨM ĐỊNH NGOẠI TÍNH PHÙ HỢP 

CỦA MÔ HÌNH DƯỢC ĐỘNG HỌC 

QUẦN THỂ VANCOMYCIN TRÊN 

BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH 

VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN 

8 Y học Việt Nam 515 2 195-

200 

2022 

31 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KÊ ĐƠN 

KHÁNG SINH NHÓM CARBAPENEM 

TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

PHÚ THỌ NĂM 2021 

7 Y học Việt Nam 519  Số 

1 

239-

244 

2022 

32 Phân tích đặc điểm sử dụng nhóm thuốc 

ức chế SGLT-2 trên người bệnh suy tim 

nội trú tại Viện Tim mạch - Bệnh viện 

Trung ương Quân đội 108 

5 Y dược lâm sàng 

108 

526 1B 355-

359 

2023 

33 Lựa chọn kháng sinh trong bệnh lý 

nhiễm khuẩn sơ sinh sớm tại Bệnh viện 

Phụ sản Trung Ương năm 2022 

9 Tạp chí Y học dự 

phòng 

33 4 74-82 2023 



34 Thực trạng sử dụng imipenem trong điều 

trị nhiễm khuẩn sản phụ khoa tại Khoa 

Sản nhiễm khuẩn Bệnh viện Phụ Sản 

Trung ương năm 2022 - 2023 

8 Tạp chí Y học dự 

phòng 

33 4 120-

127 

2023 

35 Tổng quan các dịch vụ dược lâm sàng 

trong lĩnh vực Sản Phụ khoa và kinh 

nghiệm triển khai từ Bệnh viện Phụ sản 

Trung ương 

6 Tạp chí y học dự 

phòng  

33 4 10-18 2023 

36 Evaluation of practice of postoperative 

thromboembolism prophylaxis among 

colorectal cancer patients in the National 

Cancer Hospital 

7 Journal of Health 

Sciences 

1 3 

(6) 

45 2023 

37 Xác định một số vấn đề liên quan tới 

thuốc trên người bệnh đái tháo đường 

type 2 điều trị ngoại trú 

5 Y dược lâm sàng 

108 

 Đặc 

biệt 

347-

355 

2023 

38 Đặc điểm phân bố và mức độ đề kháng 

kháng sinh của vi khuẩn phân lập tại 

Viện Chấn thương Chỉnh hình - Bệnh 

viện Trung ương Quân đội 108 năm 2022 

5 Y dược lâm sàng 

108 

 đặc 

biệt 

82-88 2023 

39 Thực trạng dự phòng thuyên tắc huyết 

khối tĩnh mạch sau phẫu thuật cắt khối u 

vùng bụng - chậu trên bệnh nhân ung thư 

tại Viện Phẫu thuật Tiêu hóa - Bệnh viện 

Trung ương Quân đội 108 

5 Y dược lâm sàng 

108 

 đặc 

biệt 

175-

181 

2023 

40 Thực trạng sử dụng kháng sinh trên bệnh 

nhân sơ sinh tại một số bệnh viện trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

8 Y dược lâm sàng 

108 

 đặc 

biệt 

255-

261 

2023 

 

                         

 

15. Biên soạn sách phục vụ đào tạo (trung cấp, đại học và sau đại học): 
 

    

                         

TT Tên sách Loại sách Nơi xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số tác 

giả 

Trách 

nhiệm tham 

gia 

1 Thực tập dược động học Tham khảo 

(có số 

ISBN) 

trường Đại 

học Dược 

Hà Nội 

2020 11 Chủ biên 

 

 

                         

  

16. Giải thưởng 
 

                   

                         

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng 

thưởng 

1 Giải nhất, cuộc thi "Hội nghị Khoa học tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng Y 

Dược toàn quốc, lần thứ XIX" 

2018 

 

 

                         

  

17. Thành tựu hoạt động khoa học khác 
 

            

                         

TT Nội dung Năm đạt 
 

 

                         

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng. 
 

    

                         

                

............, ngày ...... tháng ...... năm ..... 
 

  



                         

   

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 

 

           
      

NGƯỜI KHAI 

Nguyễn Thị Thu Thủy 
 

   

              

                         

 


